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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hoài Nam 

Các Thẩm phán:  1.  Ông Trần Minh Châu  

                             2.   Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa:  Ông Võ Văn Thanh  - Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 212/HSPT 
ngày 24 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Văn N , Phan Hữu T , Nguyễn 
Trương C , Trần Thanh T  do có kháng các của các bị cáo  đối với Bản án hình 
sự sơ thẩm số:43/2018/HSST ngày 19/4/2018 của Tòa án nhân dân Quận 9, 
Thành phố Hồ Chí Minh.      

Các bị cáo có kháng cáo: 

1/ Họ và tên: Trần Thanh T , sinh năm 1959 tại: tỉnh Cà Mau; Giới tính: 
nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 26/2 đường Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 1, 
phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: công 
nhân; trình độ học vấn: 12/12; con ông TVT và bà NTN; tiền án, tiền sự: không; 
Bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017 được áp dụng biện pháp 
cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 28/8/2017. (Có mặt) 

2/ Họ và tên: Nguyễn Trương C , sinh năm 1972, tại Quảng Ngãi; giới 
tính: nam; nơi cư trú: đường  H, Phường E, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; 
nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 07/12; con ông NN và bà TTH; tiền 
án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017 áp 
dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày ngày 28/8/2017.(Có mặt) 

3/ Họ và tên Phan Hữu T , sinh năm 1982 tại Tiền Giang; giới tính: nam; 
nơi cư trú:  đường B, Khu phố Ư, phường B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; 
nghề nghiệp: bốc vác; trình độ học vấn: 05/12; con ông PV H và bà NTB; tiền 
án, tiền sự: không;  bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017 áp 
dụng lện cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt) 
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4. Họ và tên: Nguyễn Văn N , sinh năm 1975, tại Nghệ An; nơi cư trú: 
Tổ B, ấp E, xã Bàu Hàm 2, huyện Ư, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Tài xế; trình 
độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; con ông NVN và bà ĐTT; tiền án, tiền sự: 
không; bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017 được áp dụng 
biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.(Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các Phan Hữu T  liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, 
nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24/7/2017, Trần Thanh T , Nguyễn Trương 
C , Phan Hữu T và đối tượng tên N  (không rõ lai lịch) ngồi uống cà phê tại bãi 
xe M đường M  thuộc khu phố E, phường D, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tại đây, Năm rủ mọi người chơi đánh bài ăn tiền, cả nhóm đồng ý. Năm nhờ 
người trông giữ bãi xe là VNX mua 03 bộ bài tây. Sau đó, Trần Thanh T, 
Nguyễn Trương C  và Năm ngồi trong chòi lá, cùng nhau chơi đánh bài ăn tiền 
dưới hình thức đánh bài Phỏm, mỗi ván chơi ăn thua số tiền từ 50.000 đồng đến 
250.000 đồng/người, người thắng nhất ăn hết, chung chi bằng tiền mặt. Trường 
hợp ai “ù” thì bỏ 50.000 đồng vào cái lon sắt để làm quỹ cho cả nhóm chi trả 
tiền mua bài, nước uống, thuốc lá và cơm. Tất cả cùng chơi đến khoảng 13 giờ 
00 phút cùng ngày thì Năm nghỉ đi về. Lúc này, Nguyễn Văn N  đến thay chỗ 
của Năm và tiếp tục đánh bài ăn tiền. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày thì 
bị Công an Quận 9 kiểm tra bắt quả tang Trần Thanh T, Nguyễn Trương C , 
Phan Hữu Tài và Nguyễn Văn N . 

 Vật chứng thu giữ: 

- Thu tại chiếu bạc: 

03 bộ bài Tây (01 bộ đã qua sử dụng, 02 bộ chưa sử dụng) 

Số tiền 5.630.000 đồng (sử dụng vào mục đích đánh bạc). Trong đó tiền 
của Trần Thanh T  là 3.160.000 đồng, Phan Hữu T là 1.850.000 đồng và Nguyễn 
Văn N  là 620.000 đồng. 

Thu tron lon sắt để trên chiếu bạc: 200.000 đồng. 

- Thu trong túi áo Nguyễn Trương C  số tiền 4.160.000 đồng (tiền dùng 
vào mục đích đánh bạc). 

Tổng số tiền thu giưlà 9.990.000 đồng 

 Tại bản án HSST số 43/2018/HS-ST ngày 19/4/2018 của Tòa án nhân dân 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 248; điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; khoản 2 Điều 106; khoản 2 

Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; 
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Tuyên bố các bị cáo Trần  Thanh T, Nguyễn Trương C , Phan Hữu T , 

Nguyễn Văn N  phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt Trần Thanh T  06 (sáu) tháng tù, được khấu trừ 34 ngày tạm 

giam (ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017). Buộc bị cáo phải chấp hành 04 

(bốn) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Xử phạt Nguyễn Trương C  06 (sáu) tháng tù, được khấu trừ 34 ngày tạm 

giam (ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017). Buộc bị cáo phải chấp hành 04 

(bốn) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Xử phạt Phan Hữu T 06 (sáu) tháng tù, được khấu trừ 34 ngày tạm giam 

(ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017). Buộc bị cáo phải chấp hành 04 (bốn) 

tháng 26 (hai mươi sáu) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Xử phạt Nguyễn Văn N  06(sáu) tháng tù, được khấu trừ 34 ngày tạm 

giam (ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017). Buộc bị cáo phải chấp hành 04 

(bốn) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về  xử lý vật chứng và án phí. 

Ngày 27/4/2018 bị cáo Nguyễn Hữu Phan Hữu Tài có kháng cáo xin được 
hưởng án treo. 

Ngày 27/4/2018 bị cáo Nguyễn Văn N  có kháng cáo xin hưởng án treo. 

Ngày 20/4/2018 Nguyễn Trương C  có kháng cáo xin hưởng án treo. 

Ngày 20/4/2018 Trần Thanh T  có kháng cáo xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội 
dung bản án sơ thẩm, cung cấp giấy xác nhận tạm trú và xin được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt 
nội dung vụ án , phân tích những tình tiết giảm nhẹ , đề nghị Hội đồng xét xử 
phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa chữa bản án sơ thẩm theo hướng 
cho các bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các Phan Hữu Tài liệu trong hồ sơ vụ 
án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Các bị cáo Trần Thanh T, Nguyễn Trương C , Phạm Hữu Phan Hữu Tài, 
Nguyễn Văn N  có hành vi đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh bài phỏm. Tổng số 
tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 9.900.000 đồng nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét 
xử bị cáo theo qui định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự là đúng người đúng 
tội, không oan sai. 

Bị cáo có đơn kháng cáo, đơn kháng cáo của bị cáo nằm trong hạn luật định 
là hợp lệ. 
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Xét kháng cáo cảu các bị cáo, Hội đồngg xét xử xét thấy: Khu lượng hình, 
Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã xem xét cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ được 
quy định tạo điểm h, g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa 
đổi, bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, việc Tòa án nhân dân Quận 9 áp dụng các điểm 
g khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự là chưa chính xác vì tội “Đánh bạc” là loại tội 
có khách thể “Trật tự quản lý xã hội của Nhà nước” nên hậu quả của tội phạm gây 
ra là không xác định được bằng vật chất nên không thể áp dụng quy định này để 
giảm nhẹ cho các bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị 
cáo 06 tháng tù là phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo nên không cần thiết 
sửa bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp được Phan Hữu Tài liệu 
mới để có thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử không 
chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo của các bị cáo Trần Thanh Trần 
Thanh T, Nguyễn Trương C , Phan Hữu T , Nguyễn Văn N , giữ nguyên bản án 
sơ thẩm.   

Căn cứ vào khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009;  

Tuyên bố các bị cáo: Trần Thanh Trần Thanh T, Nguyễn Trương C , Phan 

Hữu T , Nguyễn Văn N  phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt Trần Thanh T  06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tình từ ngày bắt thi 

hành án được được khấu trừ từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017. 

Xử phạt Nguyễn Trương C  06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tình từ ngày bắt 

thi hành án được được khấu trừ từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017. 

Xử phạt Phan Hữu T 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tình từ ngày bắt thi 

hành án được được khấu trừ từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017.  

Xử phạt Nguyễn Văn N  06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tình từ ngày bắt thi 

hành án được được khấu trừ từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/8/2017. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM;   
- VKSND TP.HCM; 
- VKSND Quận 9;  
- P.PC53-CA TP.HCM; 
- Bị cáo;      
- Trại giam; Quận 9;       
- TAND Quận 9;       
- Công an Quận 9;        
- UBND nơi BC cư trú;      
- Sở Tư pháp;         
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (23) 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Hoài Nam 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


